	Sở GD và ĐT Phú Yên

Trường THPT Phan Bội Châu
Tổ Vật lí
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí 10
Thời gian làm bài: 45 phút
	MÃ ĐỀ 102


Họ và tên:………………………………………………..Lớp:……………….BD:…………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1: Trong chuyển động thẳng, véc tơ vận tốc tức thời có

A. Phương và chiều luôn thay đổi.
B. Phương không đổi, chiều có thể thay đổi.

C. Phương và chiều không thay đổi.
D. Phương không đổi, chiều luôn thay đổi.
Câu 2: Chọn câu đúng, đứng ở trái đất ta sẽ thấy

A. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt trời đứng yên, Trái đất và Mặt trăng quay quanh Mặt trời.

D. Mặt trời và Mặt đất đứng yên, Mặt trăng quay quanh Trái đất.
Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là không đúng?

A. Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.


B. Chuyển động có tính chất tương đối.


C. Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.


D. Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.
Câu 4: Chuyển động chậm dần là chuyển động có

A. Tích số a.v < 0.

B. Vận tốc tăng theo thời gian


C. Gia tốc a < 0.

D. Tích số a.v > 0.
Câu 5: Một hộp quả cân có các quả cân loại 2g, 5g, 10g, 50g, 200g, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các loại quả cân nào?

A. 2g, 5g, 10g, 200g, 500g.
B. 200g, 200mg, 50g, 5g, 50g.


C. 2g, 5g, 10g, 200mg, 500mg.
D. 2g, 5g, 50g, 200g, 500mg.
Câu 6: Điều nào sau đây đúng khi nói đến đơn vị gia tốc?

A. m/s2
B. cm/phút
C. km/h
D. m/s
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Câu 7: Hình dưới là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng, xuất phát từ cùng một vị trí, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Nhận xét sai là

A. Hai vật cùng chuyển động nhanh dần đều.


B. Vật 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. 

C. Gia tốc vật 2 lớn hơn vật 1.

D. Ở thời điểm t0 haivật có cùng vận tốc.
Câu 8: Xét quãng đường AB dài 1500 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện. Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của AB. Nếu chọn nhà em làm gốc tọa độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Hãy xác định độ dịch chuyển của em trong trường hợp đi từ tiệm tạp hòa đến bưu điện rồi quay về nhà

A. 1500m.
B. 0.
C. -1500m.
D. -750m.
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Câu 9: Trong các đồ thị vật dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng có vận tốc thay đổi
Câu 10: Chọn câu sai

A. Độ dịch chuyển có thể dương, âm hoặc bằng không.

B. Độ dịch chuyển có độ lớn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Độ dịch chuyển là véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động.


D. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dịch chuyển bằng không
Câu 11: Cho các dữ kiện sau: 1. Kiểm tra giả thuyết; 2. Hình thành giả thuyết; 3. Rút ra kết luận; 4. Đề xuất vấn đề; 5. Quan sát hiện tượng, suy luận. Sắp xếp lại đúng các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí


A. 1-2-3-4-5.
B. 5-4-2-1-3.
C. 5-2-1-4-3.
D. 2-1-5-4-3.
Câu 12: Chọn câu đúng. Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10m thì người đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường
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A. 0,97 m/s.
B. 0,64 m/s.
C. 0,83 m/s.
D. 0,90 m/s.
Câu 13: Chọn ý sai? Sai số ngẫu nhiên

A. do phản xạ của con người làm thí nghiệm.


B. chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

C. không có nguyên nhân rõ ràng.


D. xuất phát từ dụng cụ đo.
Câu 14: Gọi 
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 là giá trị trung bình, 
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 là sai số tuyệt đối. Sai số tương đối của phép đo là
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Câu 15: Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chất điểm có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và t2 đến t3

B. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2

C. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.
Câu 16: Một chiếc xe chuyển động trên một đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau đây là đúng?

A. Xe chắc chắn chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.


B. Quãng đường xe chạy được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

C. Tốc độ trung bình trên các quãng đường khác nhau trên đường thẳng AB có thể là khác nhau.


D. Thời gian chạy tỉ lệ với tốc độ v.
Câu 17: Chọn câu đúng khi nói về phương pháp lí thuyết

A. Phương pháp lí thuyết dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả mới giúp kiểm chứng, hoàn thiện, bổ sung hay bác bỏ giả thuyết nào đó.

B. Hai phương pháp thực nghiệm và lí thuyết hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.

C. Kết quả được phát hiện từ phương pháp thực nghiệm cần được kiểm chứng bằng lí thuyết.

D. Phương pháp lí thuyết sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để phát hiện một kết quả mới.
Câu 18: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm

A. Các chuyển động cơ học và năng lượng.
B. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


C. Vật chất và năng lượng.
D. Các hiện tượng tự nhiên.
Câu 19: Trong các trường hợp dưới đây, tốc độ nào là tốc độ trung bình

A. tốc độ chuyển động của búa máy khi va chạm là 8 m/s.


B. Tốc kế trên xe ô tô chỉ 50 km/h.


C. viên đạn bay khỏi nòng súng với tốc độ 600 m/s.


D. xe lửa chạy với tốc độ 40 km/h khi chạy từ HN đến HP. 
Câu 20: Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?

A. mét (m).
B. vôn (V).
C. mol (mol).
D. giây (s).
Câu 21: Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có

A. Gia tốc có giá trị âm.


B. Gia tốc có giá trị dương.

C. Vận tốc đầu khác không.


D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật.
Câu 22: Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?

A. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm.

B. Đeo găng tay khi lấy hóa chất.
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C. Tự ý làm các thí nghiệm.

D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.
Câu 23: Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng biến đổi đều là đoạn

A. MN và NO.
B. OP và PQ.


C. NO và PQ.
D. MN và OP. 
Câu 24: Trên đồ thị v – t thì độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi các đường

A. v(t), v = 0, t = t1, t = t2.

B. v(t) và trục t.


C. v(t), v = 0, t = 0, t = t2.

D. v(t), v = 0, t = 0, t = t1.
Câu 25: Phương trình xác định tọa độ của vật chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi chiều
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Câu 26: Đồ thị (d – t) của chuyển động thẳng biến đổi đều được biểu diễn là

A. một nhánh parabol.

B. đường thẳng xiên góc đi qua gốc O.

C. đường thẳng xiên góc không đi qua gốc O.
D. đường thẳng song song với trục t.
Câu 27: Gọi vật 1 là bờ sông, vật 2 là dòng nước, vật 3 là thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ sông được tính bằng biểu thức
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Câu 28: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với chất phóng xạ

A. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.


B. Không cần mặc áo phòng hộ.


C. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ.


D. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h. Tính quãng đường vật đi được trong 10s. (1 điểm).
Câu 2. Một xe máy đang chạy với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt cách xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ngay trước miệng hố thì dừng lại. Tính gia tốc của xe máy. (1 điểm).
Câu 3. Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường s, sau đó xác định a bằng công thức 
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. (0,5 điểm).
Câu 4: Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết kilomet thứ nhất vận tốc nó tăng lên được 10m/2. Sau khi đi hết kilomet thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu ? (0,5 điểm)
----------------HẾT--------------
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